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	NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ 1
 MÔN TOÁN 7 
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* LÝ THUYẾT
A. Đại số
1. Số hữu tỉ
- Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ.
- Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ
[bookmark: _GoBack]2. Các phép tính với số hữu tỉ
- Cộng trừ nhân chia các số hữu tỉ
- Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
- Thứ tự thực hiện phép tính
3. Số vô tỉ, căn bậc hai số học
4. Làm tròn số, ước lượng
5. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
6. Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
B. Phần Hình học
1. Các hình khối trong thực tiễn
2. Các góc ở vị trí đặc biệt
3. Tia phân giác của một góc
4. Hai đường thẳng song song
5. Định lý
* BÀI TẬP
I, Trắc nghiệm : Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của [image: ] trong tỉ lệ thức    là:




A.                          B.                           C.                          D.

Câu 2:  Nếu  thì x bằng:  
A.3                             B. – 3                         C. – 9                         D. 9              
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào đúng:




A..             B.                      C.        D.
Câu 4:  Cho  x = 6,67254. Khi làm tròn đến hàng phần nghìn thì  số x bằng:
A.6,672                       B.6,67                            C.6,6735                       D.6,673

Câu 5: Kết quả của phép tính :  là:




       A.                           B.                             C.                             D. 

Câu 6: Kết quả của phép tính: 
A.- 0,1                        B. – 0,5                           C. 0,1                           D. 0,5
Câu 7: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.




A.                       B.                            C.                           D. 
Câu 8: Từ đẳng thức a . d = b . c ta lập được tỉ lệ thức nào dưới đây.




A.                    B.                         C.                      D. 
Câu 9: Kết quả làm tròn số 3,8125 với độ chính xác 0.005 là:
    A. 3,812        B. 3,813          C. 3,810          D. 3,800

Câu 10:  bằng:

     A. 72            B. -72             C.              D. 12

Câu 11: Kết quả của phép tính  là:




                                                    
Câu 12: Nếu x: 3 = 1: 4 thì x bằng:


                   B. 4                C.12               

Câu 13: Kết quả của phép tính là:


   A. 14              B. 16                                      

Câu 14: bằng:

   A. 3 + 4          B. 5                C. -5              
	
Câu 15: Cho hình vẽ bên, biết m // n. 
Khẳng định nào sau đây là đúng?


A.                          C.                          


B.                D. 

	[image: ]




Câu 16: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Nếu thì số đo của là:         A. 600                      B. 1200                  C. 1800                  D. 900                
Câu 17: Nếu a // b và b  c thì:    
  A. a  b        B. a  c            C. a // c          D. b // c                
Câu 18: Trong các câu sau hãy chọn câu trả lời đúng:
A. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với đường thẳng a.
B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.
D. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Câu 19: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
 A.  Góc tù 		 B. Góc bẹt                   C.  Góc vuông                 D. Phụ nhau.



Câu 20: Nếu đối đỉnh với  và  thì:




  A.           B.          C.            D. 
Câu 21: Cho . Góc đối đỉnh của góc xOy có số đo là:
A. 40o			B. 60o			C. 140o		D. 180o
Câu 22: Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành bao nhiêu góc vuông?
           A.  1 		 B. 2                   C.  4                   D. 6
Câu 23: Cho đường thẳng xx, và yy, cắt nhau tại O và góc xOy bằng 600 thì
A. góc x'Oy' = 600				B. góc x'Oy = 600 		
C. góc x'Oy = 1200				D. góc x'Oy = 1300
Câu 24: chọn đáp án đúng
A.  2 góc đối đỉnh thì bằng nhau	
B.  2 góc bằng nhau thì đối đỉnh          
C.  2 góc không đối đỉnh thì không bằng nhau
D.  2 góc không bằng nhau thì không đối đỉnh
Câu 25: Hãy chọn khẳng định đúng
	A. a và b  => a//b			B. a và b  => a//c
	C. a //c và a// b  => b//c 				D. a//c và a// b  => c
Câu 26: Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:
A.  2 góc so le trong bằng nhau		
B.  2 góc trong cùng phía bằng nhau
C.  2 góc trong cùng phía bù nhau	
D.  Đáp án A, B, C đều đúng
Câu 27: Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì: 
  A. Vuông góc với nhau      B. Đối nhau          C. Chung gốc         D. Trùng nhau
Câu 28: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra
A. Cặp góc so le trong bù nhau              C. Cặp góc trong cùng phía phụ nhau
B. Cặp góc đồng vị bằng nhau             D. Cặp góc so le trong bằng nhau

Câu 29: Nếu  m p , p // q thì: 


        A. m // q                 B. q p                    C. m  q                   D. p // m
Câu 30: Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Kẻ đường thẳng c qua M, c song song với d. Số đường thẳng c có thể vẽ được là:
          A. 3          B. 2           C.  Vô số                D. Duy nhất
II. Tự luận
Bài 1: Thực hiện phép tính:




                                                                                                                          d)       	


e)                       f)  
Bài 2: Thực hiện phép tính:






a)  		b) -12 :                       c)  d)               e)	    f)  

Bài 3: Tìm x, biết :


                       		 


c)                              d)
e)                  		 f) 
Bài 4: Tìm x, biết:


a)        		b)                  c) -23 +0,5x = 1,5          


d)                             e) (x-1)2 = 25                          f) 


 g) 0,2 -   = 0               h)    	         i)  
Bài 5: Tìm x và y biết:






a.  và 	    b.  và           c.  và   






 d.  và      e.  và               f.  và 
Bài 6: Tìm x , y  và z biết:




a.  và                            b.  và 




c.  và                  d.  và 




e.  và                             f.  và   




g.  và                             h. và              
              
Bài 7: Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 5; 7. Tính mỗi cạnh của tam giác đó, biết chu vi của nó là 40,5 cm.
Bài 8: Ba lớp 7A, 7B, 7C đi trồng cây, lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 15 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 3, 4, 5.
Bài 9:	Biết 6 máy cày xong 1 thửa ruộng hết 30 giờ . Hỏi 9 máy cày như vậy thì cày xong thửa ruộng đó hết bao giờ?
Bài 10 : Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 6A, 6B, 6C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỷ lệ với 9 ; 7 ; 8. Hỹa tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Bài 11 : Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày (năng suất mỗi công nhân là như nhau).
Bài 12 :  Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy.
Bài 13 : Học sinh khối lớp 7 đã quyên góp được số sách nộp cho thư viện. Lớp 7A có 37 học sinh, Lớp 7B có 37 học sinh, Lớp 7C có 40 học sinh, Lớp 7D có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách cũ. Biết rằng số sách quyên góp được tỉ lệ với số học sinh của mỗi lớp và lớp 7C  góp nhiều hơn lớp 7D là 8 quyển sách.
Bài 14 :  Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B. Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9
Bài 15. Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận và khi x= 6 thì y=4. 
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x        b) Hãy biểu diễn y theo x          
 c)Tính giá trị của y khi x= 10  
Bài 16. Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch và khi x= 8 thì y=15. 
a) Tìm hệ số tỉ lệ             b) Hãy biểu diễn y theo x         
c)Tính giá trị của y khi x= 10  
Bài 17: Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hoá đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển sách có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?
	Bài 18: Chú An dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình tam giác có kích thước lần lượt là 3m, 3m và 4m như hình vẽ. Hỏi nếu mỗi mét vuông lưới thép có giá 60000 đồng thì chú An cần trả bao nhiêu tiền để mua đủ lưới thép làm hàng rào?
	[image: Chart, diagram
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Bài 19: cho hình vẽ sau:
	a/ Tìm tia phân giác của .
b/  Tính 

	[image: ]


	

	Bài 20: Cho hình vẽ sau:

a/ Tìm tia phân giác của .


  b/ Cho . Tính 
	t
O
x
n
m









	
Bài 21 : Cho hình vẽ, biết .

a, Chứng minh AC // BD.


b/ Tính số đo của  và .
	[image: ]



	Bài 22:  Cho hình vẽ 
a) Chứng minh Ax // By
b) Tính góc CDB và góc CDy.
	                   [image: ]


Bài 23: Cho hình vẽ, hãy chứng minh AB//CD
a)[image: ]                            b)[image: ]

	        Bài 24: Cho hình vẽ: B
A
C
500
x


1450
1300

        a) Chứng tỏ rằng: Ax//Bz
        b) Tìm x để: Bz//Cy




      *BÀI TẬP NÂNG CAO
      Bài 1. Tính
a) {[(6,2:0,31- .0,9).0,2 + 0,15]:0,2}: [( 2 + 1  . 0,22 : 0,1) .  ]
b)  0,4(3) + 0,6(2).  2  . [( +  ) : 0,5(8)] :  

c)     
       Bài 2:  Tìm x, y, z biết:


      a..  và xyz = 810                                 b.  và xyz = 480




     c.  và               d.  và 

	
	




Bài 3: So sánh  và .
Bài 4: Cho x ; y ; z thỏa mãn 
                           Hãy chứng tỏ rằng 


Bài 5:Cho tỉ lệ thức     .Tính giá trị của biểu thức 


Bài 6:Cho tỉ lệ thức     .Tính giá trị của biểu thức 


Bài 7:Cho tỉ lệ thức     .Tính giá trị của biểu thức 



         Bài 8: Cho   (với ). Chứng minh .
Bài 9: Tìm giá trị  nhỏ nhất của biểu thức:



a)		b)       c)	
Bài 10. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:   
 	a) C =  -  +                   b) D = - 3 - 

------------------Chúc các em ôn tập tốt--------------------
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